
(1) (2) (3) (4) (6) (7)=(4)-(6)-(9) (10) (11) (12)=(10)-(11) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)

1 UBND xã Phượng Tiến 259     46        28        18                 213      210 3                    208      206 2                  5          4 1         

1.1 Văn phòng HĐND và UBND 22       22        11        11            

1.2 Phòng Kinh tế 8         8          6          2              

1.3 Phòng Văn hóa - Xã hội 8         8          6          2              

1.4 Trung tâm Phục vụ hành chính công 8         8          5          3              

1.5 Trung tâm Dịch vụ tổng hợp 5                  5 4         1               5         4         1         3

1.6 Trường Mầm non Phượng Tiến 23              23 23       23       23       

1.7 Trường Mầm non Tân Dương 18              18 18       18       18       

1.8 Trường Mầm non Tân Thịnh 27              27 27       27       27       

1.9 Trường Tiểu học Phượng Tiến 27              27 27       27       27       

1.10 Trường Tiểu học Tân Dương 20              20 20       20       20       

1.11 Trường Tiểu học Tân Thịnh 34              34 33       1               34       33       1         

1.12 Trường THCS Phượng Tiến 22              22 21       1               22       21       1         

1.13 Trường THCS Tân Dương 16              16 16       16       16       

1.14 Trường THCS Tân Thịnh 21              21 21       21       21       
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PHỤ LỤC 2: TỔNG HỢP THỰC TRẠNG SỬ DỤNG BIÊN CHẾ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC KHỐI CHÍNH QUYỀN CẤP XÃ 

(Số liệu tính đến ngày 20/10/2025)

(Kèm theo Báo cáo sô:            /BC-UBND ngày 23/10/2025 cuả Ủy ban nhân dân xã Phượng Tiến)
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